
C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2

24/3

PTTC

 Đi trong đường 

hẹp

 đầu đội túi cát

PTTM

 Nặn quả bóng

PTTM

 Hát: "Đu quay"

PTTC

 Chạy 15m trong 

khoảng 10giây

PTTC:

 Chạy 15m trong 

khoảng 10 giây

PTNN:

 Truyện “Tâm sự 

của vỏ hộp”

PTNT

 Đo độ dài các 

vật so sánh và 

diễn đạt kết quả 

đo

PTTC

 Đi thay đổi tốc 

độ theo hiệu 

lệnh.

25/3

PTNN

 Thơ: Bé giữ vệ 

sinh môi trường

PTTC

 Đi trong đường 

hẹp đầu đội túi 

cát

PTTM

 Nặn quả bóng

PTNT:

 KP: Điều kì diệu 

từ giấy

PTNN:

 Truyện “Tâm sự 

của vỏ hộp”

PTTC

 Tung bóng lên 

cao và bắt bóng 

bằng 2 tay

PTTC:

  Đi thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh

PTNT

 Nhận biết các 

thứ trong tuần.

26/3
PTTM

 Hát: Đu quay

PTNT

 Gộp 2 nhóm đối 

tượng và đếm 

trong phạm vi 5

PTTC

 Đi trong đường 

hẹp đầu đội túi cá

PTTM:

 ÂN: Hát bài 

“Hát không xả 

rác”

PTNT:

 KP: Điều kì diệu 

từ giấy

PTTCKNXH:

 Dạy trẻ kĩ năng 

bỏ rác đúng nơi 

quy định

PTNN

 Làm quen g,y

PTTM

 Cắt dán hoa từ 

nguyên liệu 

thiên nhiên.

27/3

PTNT

 Gộp 2 nhóm đối 

tượng và đếm

 trong phạm vi 5

PTTM

 Hát: Đu quay

PTNN

 Thơ: "Bé giữ vệ 

sinh môi trường"

PTTCKNXH:

 Dạy trẻ kĩ năng 

bỏ rác đúng nơi 

quy định

PTTM:

 ÂN: Hát bài 

“Hát không xả 

rác”

PTNT:

 KP: Điều kì diệu 

từ giấy

PTTM

 Thiết kế khung 

ảnh (steam)

PTNT

 Bé thử nghiệm 

với giấy..

28/3
PTTM

 Nặn quả bóng

PTNN

 Thơ: Bé giữ vệ 

sinh môi trường

PTNT

 Gộp 2 nhóm đối 

tượng và đếm 

trong phạm vi 5

PTNN:

 Truyện “Tâm sự 

của vỏ hộp”

PTTCKNXH:

 Dạy trẻ kĩ năng 

bỏ rác đúng nơi 

quy định

PTTM:

 ÂN: Hát bài 

“Hát không xả 

rác”

PTNT

 Khám phá : Sự 

kì diệu của giấy

PTNN

 Làm quen chữ 

cái: “g,y”

31/3
PTTC

 Bật xa 25cm

PTTM

 VĐTT: Con diều 

giấy

TCKNXH

 Vứt rác đúng nơi 

quy định

PTTC:

 Tung bóng lên 

cao và bắt bóng 

bằng 2 tay

PTTC (PTC)

 Tung bóng lên 

cao và bắt bóng 

bằng 2 tay

PTTM:

 VĐTTC bài “bé 

ơi hãy nhớ”

PTNT

 Gọi tên các thứ 

trong tuần

PTTC

 Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu 

lệnh.

01/4

PTNN

 Truyện” Mẩu 

giấy vụn”

PTTC

 Bật xa 25cm

PTNT

 KP sự kì diệu 

của giấy

PTNT

 Toán :Nhận biết 

được các buổi 

trong ngày

PTTM

 Vẽ đồ chơi búp 

bê

PTTC:

 Chạy 15m trong 

khoảng 10giây

PTTC

 Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu 

lệnh

PTTM

 Dạy hát: “Em 

vẽ môi trường 

màu xanh”

TRƯỜNG MN DU LỄ

BÁO GIẢNG CHỦ ĐỀ TÁI CHẾ( THỰC HIỆN 2 TUẦN TỪ NGÀY 24/03 ĐẾN NGÀY 04/4/2025)

NĂM HỌC  2024 - 2025

Ngày
Khối 3T Khối 5T



02/4

PTTM

 VĐTT: Con diều 

giấy

PTNN

 Truyện” Mẩu 

giấy vụn”

PTTC

 Bật xa 25cm

PTTM

 TH: vẽ đồ chơi

PTNT

 Toán :Nhận biết 

được các buổi 

trong ngày

PTNN:

 Thơ “đừng nhé 

bé ơi”

PTNN

 Thơ “Bé giữ vệ 

sinh môi trường”

PTNN

 Thơ “Bé giữ vệ 

sinh môi 

trường”

03/04

PTNT

 KP sự kì diệu 

của giấy

TCKNXH

 Vứt rác đúng nơi 

quy định

PTNN

 Truyện” Mẩu 

giấy vụn”

PTNN:

 Thơ “đừng nhé 

bé ơi”

PTTM:

 VĐTTC bài “bé 

ơi hãy nhớ”

PTNT

Toán :Nhận biết 

được các buổi 

trong ngày 

PTTM

 Dạy hát “Em vẽ 

Môi trường màu 

xanh”

PTNT

 Đo độ dài các 

vật, so sánh và 

diễn đạt kết quả 

đo.

04/04

TCKNXH

 Vứt rác đúng nơi 

quy định

PTNT

 KP sự kì diệu 

của giấy

PTTM

 VĐTT: Con diều 

giấy

PTTM:

 VĐTTC bài “bé 

ơi hãy nhớ”( 

Múa…)

PTNN:

 Thơ “đừng nhé 

bé ơi”

PTTM

TH: vẽ đồ chơi

TCKNXH

 Kĩ năng: dạy trẻ 

bỏ rác đúng nơi 

quy định

PTTCKN-XH

 Bé nói không 

với rác thải.

Ngày

24/3

25/3

26/3

27/3

28/3

31/3

01/4

PTTC 

 TDKN: Bò trong đường hẹp 35cm

PTNN

  Thơ"Xe đạp"

PTNN

  Thơ"Đi chơi phố"

PTTCKNXH và TM 

 Vẽ đường cho xe chạy

PTTCKNXH và TM

  Xếp dán ô tô

PTTCKNXH và TM

 Dạy vận động:Em tập lái ô tô”

PTTCKNXH và TM

 Vẽ đường cho xe chạy

PTTC 

TDKN: Bò trong đường hẹp 35cm

PTNN

 Thơ “Xe đạp”

PTTCKNXH và TM

  Dạy hát:“ Em tập lái ô tô”

PTNT

 NB: Xe đạp 

PTTC 

TDKN: Bò trong đường hẹp 35cm

PTNT

 NB: Xe đạp

PTTCKNXH và TM

  Vẽ đường cho xe chạy

PTTC 

TDKN: Bò trong đường hẹp 35cm

PTTCKNXH và TM

 Dạy hát: “Em tập lái ô tô”

PTNT

 NB: Xe đạp

PTTCKNXH và TM 

  Vẽ đường cho xe chạy

PTNN

 Thơ “Xe đạp”

PTTCKNXH và TM

  Dạy hát: “Em tập lái ô tô”

PTNT

 NB: Xe đạp

CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ( THỰC HIỆN 4 TUẦN TỪ 24/03 - 01/04)- KHỐI NHÀ TRẺ

D1 D2 D3 D4

PTNN

 Truyện “Thỏ con không vâng lời”

PTTC 

Chạy đổi hướng

PTTCKNXH và TM

 Dạy hát: “Em tập lái ô tô”

PTTC 

Chạy đổi hướng

PTTCKNXH và TM

  Dạy vận động:

“ Em tập lái ô tô”

PTNN

 Truyện: 

“Thỏ con không vâng lời”

PTTCKNXH và TM

 Xếp dán ô tô



02/4

03/04

04/04

07/4

08/4

09/4

10/4

11/4

PTNT

 NBPB: To nhỏ

 PTTC

  Đứng co 1 chân

PTTC

  Đứng co 1 chân

PTTCKNXH và TM

 Bé đi đúng đường

PTTCKNXH và TM

  Dạy vận động:Em tập lái ô tô”

PTTCKNXH Và TM: 

Tô màu xe ô tô

PTNT

 NBPB: To nhỏ

PTTC

 Đứng co 1 chân

PTNT

 NBPB: To nhỏ

PTNT

 NBPB: To nhỏ

PTTCKNXH và TM

 Bé tham gia giao thông

PTTCKNXH Và TM: 

 Tô màu xe ô tô

PTTCKNXH và TM 

Di màu ô tô

Nghỉ giỗ tổ hùng vương 10/3 Nghỉ giỗ tổ hùng vương 10/3

PTTC

  Đứng co 1 chân

PTTCKNXH 

  Bé đi đúng đường

PTTCKNXH Và TM: 

Tô màu xe ô tô

PTNT

 NBPB: xe máy

PTTCKNXH và TM

 Bé đi đúng đường

PTTCKNXH và TM

 Xếp dán ô tô

PTNT 

  NBPB: xe máy

PTNN 

 Truyện “Thỏ con không vâng lời”

PTNT 

 NBPB: xe máy

PTNN

 Truyện: 

“Thỏ con không vâng lời”

PTTCKNXH và TM

  Dạy vận động:Em tập lái ô tô”

PTTC 

 Chạy đổi hướng

Nghỉ giỗ tổ hùng vương 10/3 Nghỉ giỗ tổ hùng vương 10/3

PTTCKNXH Và TM: 

Xếp dán ô tô

PTNT

  NB: Xe máy

PTTC 

Chạy đổi hướng


